
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng 10 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 251/TTr-SNV ngày  

30 tháng 9 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc 

tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 7.020.000 

đồng (Bảy triệu không trăm hai mươi nghìn đồng), mỗi cá nhân là 3.510.000 

đồng (Ba triệu năm trăm mười nghìn đồng). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h). 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- Ban TĐKT (02 bản); 
- Lưu: VT, Thuyên.                                                                                                                                            

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Bình 
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DANH SÁCH 

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /10/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 

 

1. Tổ Huấn luyện viên môn Bóng chuyền Nam Trung học cơ sở. 

Đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện Đội bóng chuyền Nam Trung 

học cơ sở đoạt Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X 

năm 2024. 

2. Tổ Huấn luyện viên môn Bóng chuyền Nữ Trung học cơ sở  

Đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện Đội bóng chuyền Nữ Trung 

học cơ sở đoạt Huy chương Đồng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X 

năm 2024. 

3. Tổ Huấn luyện viên môn Bóng bàn  

Đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện các vận động viên đoạt Huy 

chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng môn Bóng bàn tại Hội khỏe 

Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

4. Tổ Huấn luyện viên môn Đá cầu  

Đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện các vận động viên đoạt Huy 

chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng môn Đá cầu tại Hội khỏe 

Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

5. Tổ Huấn luyện viên môn Điền kinh  

Đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện các vận động viên đoạt Huy 

chương Bạc môn Điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

6. Tổ Huấn luyện viên môn Đẩy gậy  

Đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện các vận động viên đoạt Huy 

chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng môn Đẩy gậy tại Hội khỏe 

Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

7. Đội bóng chuyền Nam Trung học cơ sở 

Đã đoạt Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X 

năm 2024. 

8. Đội bóng chuyền Nữ Trung học cơ sở  

Đã đoạt Huy chương Đồng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X 

năm 2024. 
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II. CÁ NHÂN: 

1. Em Triệu Hữu Minh Khang, lớp 5C, Trường Tiểu học Quảng Khê, huyện 

Ba Bể.   

Đã đoạt 02 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng môn Bóng bàn tại 

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

2. Em Nguyễn Bảo Ngọc, lớp 5C, Trường Tiểu học Sông Cầu, thành 

phố Bắc Kạn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Bạc môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 
quốc lần thứ X năm 2024. 

3. Em Nguyễn Gia Bảo, lớp 5A1, Trường Tiểu học thị trấn Chợ Rã, huyện 

Ba Bể. 

 Đã đoạt 01 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng môn Bóng bàn tại 
Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

4. Em Nguyễn Nhất Long, lớp 5A, Trường Tiểu học Phương Thông, 

huyện Bạch Thông.  

Đã đoạt 02 Huy chương Đồng môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

5. Em Trịnh Vũ Đăng Duy, lớp 5C, Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Đồng môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

6. Em Nguyễn Mạnh Lâm, lớp 6B, Trường Trung học cơ sở thị trấn Chợ 

Rã, huyện Ba Bể. 

Đã đoạt 01 Huy chương Bạc môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

7. Em Chu Minh Diệp, lớp 7A, Trường Trung học cơ sở Phủ Thông, 

huyện Bạch Thông. 

 Đã đoạt 02 Huy chương Bạc và Huy chương Vàng đồng đội môn Bóng 

bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

8. Em Lô Minh Nguyệt, lớp 8A6, Trường Trung học cơ sở Bắc Kạn, 

thành phố Bắc Kạn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Đồng và Huy chương Vàng đồng đội môn Bóng 

bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

9. Em Phùng Anh Minh, lớp 9A, Trường Trung học cơ sở thị trấn Chợ 

Rã, huyện Ba Bể.  

Đã đoạt 01 Huy chương Đồng môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng 

toàn quốc lần thứ X năm 2024. 
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10. Em Lâm Thị Minh Khuê, lớp 7B, Trường Trung học cơ sở Đồng 

Tâm, huyện Chợ Mới. 

Đã đoạt 01 Huy chương Bạc môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

11. Em Nông Thu Thủy, lớp 7A, Trường Trung học cơ sở thị trấn Chợ 

Rã, huyện Ba Bể.  

Đã đoạt 01 Huy chương Bạc môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 
quốc lần thứ X năm 2024. 

12. Em Nông Thị Tuệ Anh, lớp 9A4, Trường Trung học cơ sở Bắc Kạn, 

thành phố Bắc Kạn.  

Đã đoạt Huy chương Vàng đồng đội môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù 

Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

13. Em Chu Nhật Ánh, lớp 9B, Trường Trung học cơ sở thị trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể.  

Đã đoạt Huy chương Vàng đồng đội môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù 

Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

14. Em Triệu Thị Thúy, lớp 9A, Trường Trung học cơ sở thị trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể.  

Đã đoạt Huy chương Vàng đồng đội môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù 

Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

15. Em Đinh Hoàng Nguyên, lớp 5, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Quang Phong, huyện Na Rì.  

Đã đoạt 01 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng môn Đá cầu tại Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

16. Em Hoàng Thị Tâm Như, lớp 5B, Trường Tiểu học Quảng Chu, huyện 

Chợ Mới.  

Đã đoạt 01 Huy chương Bạc môn Đá cầu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

17. Em Hoàng Quốc Khánh, lớp 5B, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Đồng môn Đá cầu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

18. Em Lương Thanh Trúc, lớp 8A, Trường Trung học cơ sở Yến Lạc, 

huyện Na Rì. 

Đã đoạt 02 Huy chương Bạc môn Đá cầu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 
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19. Em Triệu Thị Hồng Hóa, lớp 9, Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Văn Vũ, huyện Na Rì.  

Đã đoạt 02 Huy chương Bạc môn Đá cầu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

20. Em Bàn Văn Truyền, lớp 9A, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Kim Lư, huyện Na Rì.  

Đã đoạt 01 Huy chương Vàng và 01 Huy chương Đồng môn Đá cầu tại 
Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

21. Em Tạ Việt Anh, lớp 9, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nông 

Thượng, thành phố Bắc Kạn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Vàng và 01 Huy chương Đồng môn Đá cầu tại 

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

22. Em Trần Đình Nghĩa, lớp 8A, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ngân 

Sơn, huyện Ngân Sơn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Vàng môn Đá cầu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

23. Em Lưu Thanh Tùng, lớp 8B, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ngân 

Sơn, huyện Ngân Sơn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Vàng môn Đá cầu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 
quốc lần thứ X năm 2024. 

24. Em Triệu Thị Phương Nhung, lớp 9, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn. 

 Đã đoạt 02 Huy chương Bạc môn Đá cầu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

25. Em Vũ Hoàng Anh, lớp 9A2, Trường Trung học cơ sở Bắc Kạn, thành 

phố Bắc Kạn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Bạc môn Đá cầu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

26. Em Lê Thanh Thảo, lớp 9B, Trường Trung học cơ sở Xuất Hóa, thành 

phố Bắc Kạn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Đồng môn Đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

27. Em Bàn Hữu Duy, lớp 9B, Trường Trung học cơ sở Xuất Hóa, thành 

phố Bắc Kạn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Đồng môn Đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 
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28. Em Bàn Nguyên Duy, lớp 9A, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học cơ sở Chợ Mới, huyện Chợ Mới.  

Đã đoạt 01 Huy chương Bạc môn Đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

29. Em Trương Việt Bắc, lớp 9A4, Trường Trung học cơ sở Bắc Kạn, 

thành phố Bắc Kạn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Bạc môn Đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 
quốc lần thứ X năm 2024. 

30. Em Triệu Quốc Trưởng, lớp 9, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Yến Dương, huyện Ba Bể.  

Đã đoạt 01 Huy chương Bạc môn Điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

31. Em Ma Hoàng Minh, lớp 12 Lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Bắc Kạn.  

Đã đoạt 02 Huy chương Bạc môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024. 

32. Em Cao Bảo Ngọc, lớp 12 Toán, Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Bắc Kạn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng môn Bóng bàn tại 
Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. 

33. Em Linh Việt Hoàng, lớp 12A5, Trường Trung học phổ thông Bắc Kạn.  

Đã đoạt 01 Huy chương Bạc môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 
quốc lần thứ X năm 2024. 

34. Em Phùng Bảo Uyên, lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Ba Bể. 

Đã đoạt 01 Huy chương Đồng môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn 
quốc lần thứ X năm 2024./. 
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